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LỜĨ NÓI ĐÀU

Việt Nam gia nhập To chức Thương mại thế 
giới (WTO) đã thổi lên luồng sinh khí mới cho 
nền sàn xuất phát triển. Trong cơ chế hội nhập 
kinh tế toàn cầu, đối tác đòi hỏi các nhà sàn xuất 
kinh doanh không chi có chất lượng hàng hoá 
cao, giá thành rẻ mà còn đòi hỏi phái đảm bào an 
toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo 
thông lệ quốc tế.

Với những tiêu chí đó, các doanh nghiệp 
nước ta đang phải đối mặt với nhiều khỏ khăn, thách thức. Công 
nghệ sản xuất lạc hậu, lực lượng lao động phần lớn xuất thân từ  
nông dân, trình độ có hạn. Năng lực quản lý công tác vệ sinh an 
loàn lao động theo luật pháp cùa doanh nghiệp còn thấp kém, thiếu 
thông tin, thậm chí có nơi không kiểm soát. Vì vậy, rủi ro nghề 
nghiệp hoàn toàn có thế xày ra.

Để đáp ứng yêu cầu cùa bạn đọc, Nhà xuất bản Thông tin 
và Truyền thông trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách 
“Tổ chức quản lý Vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp và kỹ 
năng kiềm  soát" do Thầy thuốc ưu tú, Bác sỹ Nguyễn Đức Đàn 
biên soạn. Cuốn sách được bổ sung chinh sửa theo Bộ Luật Lao 
động 2012 (từ việc quy định đảm bào yêu cầu điểu kiện làm việc 
cho tới việc tổ chức thưc hiện quan lv như thế nào), đồng thời đươc 
cập nhật bô sung một số nội dung cho việc quản lý sức khỏe và kỹ 
năng kiếm soát cùng phần phụ lục về thời gian và nội dung khám  
bệnh nghề nghiệp.
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Là người tâm huyết trong suốt 30 năm lác nghiệp của mình, 
tác giả đã từng làm công tác chuyên môn kỹ thuật và thanh tra, 
kiếm tra hoạt động vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất ở  thù 
đỏ Hà Nội. Tác già có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức, giám 
sát những yếu tố có nguy cơ rủi ro trong sản xuất kinh doanh. Với 
những kinh nghiệm được đúc kết vể công tác Tổ chức quàn lý Vệ 
sinh an toàn lao động, cuốn sách sẽ giúp các doanh nghiệp nâng 
cao năng lực quàn lý hệ thong vệ sinh an loàn lao động theo luật 
pháp, hướng dan cách tổ chức thực hiện công tác vệ sinh an toàn 
lao động và kỹ năng kiểm soát các yếu to có nguy cơ trong sàn 
xuất, từ đó giúp các doanh nghiệp lựa chọn giải pháp can thiệp sao 
cho phù hợp với nguồn lực cùa mình để bào vệ sức khoè cho người 
lao động, phát triển sàn xuất bển vững. Sách cùa tác già được đỏng 
đảo bạn đọc đón nhận, có cuốn được tái bàn tới 2-3 lần. Ngoài ra, 
tác giả còn tham gia hiệu đính sách cho các tồ chức quốc tế, cho 
một số tác phẩm nổi tiếng nước ngoài dịch sang tiếng Việt, và là 
một giảng viên giàu kinh nghiệm đã tham gia giàng dạy ờ các Bộ, 
ngành, các trường đại học, cao đang, trung học chuyên nghiệp, các 
tập đoàn, tong công ly và các tình, thành pho trên cả nước vé công 
tác vệ sinh an toàn lao động.

Trong cuốn sách này có sử  dụng tài liệu cùa các to chức quốc 
tế (ILO, WHO) và các tác già có tiếng trong nước, ngoài nước. Tuy 
nhiên trong quá trình biên soạn, cuốn sách sẽ khó tránh khỏi 
thiếu sót, rất mong bạn đọc tham gia đóng góp ý  kiến để cuốn sách 
được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản tiếp theo.

Mọi ỷ  kiến góp ý  xin gửi về Nhà xuất bàn Thông tin và Truyền 
thông: Số 9, ngõ 90, pho Ngụy Như Kon Turn, quận Thanh Xuân, 
Hù Nội. Điện thoại: 04.35772143; Fax: 04.35779858.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN t h ô n g
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Tổ CHỬC THỰC HIỆN QUẢN LÝ 
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG. KỸ NĂNG KIỂM SOÁT

1. M ục ticu
- Chia sẻ với các doanh nghiệp về việc tổ chức thực hiện các 

quy định cùa luật pháp vệ sinh an toàn lao động, các tiêu chuẩn vệ 
sinh cho phép.

- Phương pháp nhận diện các yếu tổ có nguy cơ từ khâu đưa 
vào sản xuất (đầu vào) đến quá trình hoạt động phát sinh (đầu ra), 
tác động đến sức khoẻ người lao động và môi trường sinh thái.

- Kỹ năng kiểm soát các yếu tố có hại tại nơi làm việc và tìm 
kiếm giải pháp kiểm soát yếu tố có nguy cơ để sàn xuất bền vững.

2. Thuật ngữ
- Vệ sinh sàn xuất là hệ thống các biện pháp và phương tiện về 

tổ chức, vệ sinh học và kỹ thuật vệ sinh nhằm phòng ngừa sự tác 
động cùa các yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động 
(T C V N -3153-79).

- Yeu tố có hại là yếu tố tác động gây bệnh cho người lao động 
(TCVN  3153-79).

- Quản lý là hoạt động nhàm tác động một cách có tổ chức cùa 
chủ thể vào một đối tượng nhất định đề điều chinh các quá trình xã 
hội và các hành vi cùa con người, tập thể và tổ chức xã hội nhàm
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duy trì ổn định và sự phát triển của đổi tượng theo mục tiêu đã định 
(GS.TS Nguyễn Duy Gia).

- Kiểm tra (kiểm tra của cấp trên, của đơn vị) được hiểu với 
nghĩa là xem xét thực tế việc chấp hành luật pháp lao động, những 
quy định về chế độ chính sách, chuyên môn, kỹ thuật, quy phạm, 
tiêu chuẩn vệ sinh rút ra nhận xét, đánh giá, đưa ra giải pháp phòng 
ngừa, đảm bảo an toàn - sức khoẻ để phát triển sản xuất bền vững.

Với doanh nghiệp, tự tổ chức kiểm tra là một hoạt động không 
thể thiếu được trong công tác vệ sinh lao động theo luật pháp quy 
định, và chi khi nào nơi làm việc kiểm soát được chặt chẽ, phát 
hiện kịp thời, có biện pháp xừ lý ngay thì công tác vệ sinh an toàn 
mới đạt kết quả. Bởi lẽ, những nhân tố rủi ro luôn diễn biến hàng 
ngày, hàng giờ trong lao động sản xuất, không ai kiểm tra thay 
mình được bằng chính người lao động, người quản lý lao động làm 
việc tại vị trí đó... Vì vậy, công tác kiểm tra phải mang tính luật 
pháp và tính quần chúng, hoạt động thường xuyên tại nơi làm việc.

3. Quy định Bộ Luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2012

Khoản 1, Điều 138 quy định người sừ dụng lao động có nghĩa 
vụ như sau:

“Đảm bảo noi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, 
bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các 
yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên 
quan và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường”.

4. Tổ chức thực hiện
4.1. Tổ chức bộ m áy hoạt động an toàn vệ sinh lao động

Khoản 1, Điều 139 quy định như sau:

Người sử dụng lao động phải cử người làm công tác an toàn 
lao động, vệ sinh lao động... những cơ sở sản xuất, kinh doanh có
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nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có sử dụng từ 10 
lao động trở lên... phải cừ người có chuyên môn phù hợp làm cán 
bộ chuyên trách về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

4.2. Tổ chức kiểm tra, đo lường

Dịnh kỳ, người sừ dụng lao động có nghĩa vụ tổ chức đo môi 
trường tại các vị trí làm việc cùa người lao động để xác định máy, 
thiết bị, công đoạn sản xuất có các yếu tố có hại không đạt tiêu 
chuẩn cho phép tác động đến sức khỏe người tiếp xúc như: Nhiệt 
độ không khí, độ ẩm không khí, tốc độ gió, bức xạ nhiệt, bụi, ồn, 
rung,hơi khí độc, các chất phóng xạ, điện từ trường... để thực hiện 
quy định sau.

- Căn cứ vào kết quả đo môi trường, người sừ dụng lao động 
phải lập kế hoạch về các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, cải 
thiện điều kiện lao động như: thông gió, che chắn, cách ly, hút bụi 
độc, khí độc... (Điều 148).

- Quàn lý sức khỏe đối với người lao động làm việc phải tiếp 
xúc với các yếu tố có nguy cơ gây tác hại nghề nghiệp (khám bệnh 
nghề nghiệp...)

- Người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện về hàng 
năm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, 
người tập nghề. (Khoản 2, Điều 150). Nội dung kiểm tra, đo lường: 
Các yếu tố có hại tác động đen sức khỏe, biện pháp an toàn và kỹ 
năng kiểm tra, kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân, phòng dịch bệnh...

Đổi với người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn, 
vệ sinh lao động, người làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt, định kỳ 
phải được tham dự khóa huấn luyện do tổ chức hoạt động dịch vụ
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huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thực hiện và phải được kiểm 
tra sát hạch, cấp giấy chứng chi, (Khoản 1, 2, Điều 150).

Người sử dụng lao động phải thường xuyên tuyên truyền, giáo 
dục tất cả mọi người thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao 
động với nhiều hình thức cầm tay chi việc, tranh ảnh, phim, băng 
rôn, loa đài...

- Bồi dưỡng bằng hiện vật tại chỗ đối với người lao động làm 
việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại (Điều 141).

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm trang bị phương tiện 
bảo vệ cá nhân, thiết bị an toàn, vệ sinh lao động làm việc có yếu tố 
nguy hiểm, độc hại - Phương tiện bảo vệ cá nhân phải đảm bảo tiêu 
chuẩn chất lượng (Điều 149).

- Người sử dụng lao động căn cứ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, của địa phương về an toàn, vệ sinh lao động để xây 
dựng nội quy, quy trình làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động 
phù hợp với từng loại máy, thiết bị, nơi làm việc. (Khoản 2, 
Điều 136) và đặt tại vị trí dễ thấy, dễ đọc ờ vị trí đó.

- Người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả do môi trường 
lao động, tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng công việc để sắp 
sếp người lao động, (Khoản 1, Điều 152.)

- Người sử dụng lao động phải quàn lý hồ sơ đo môi trường 
theo quy định của Bộ Y tế.

4.3. Tồ chức tự kiểm tra
Theo Dièu 138 Mục c  của Bộ Luật Lao động quy định:

- Người sừ dụng lao động có nghĩa vụ tổ chức kiểm tra các yếu 
tổ nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc của cơ sở để đề ra các biện

8


